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1 Abilis Foundation N/A Phần Lan Hoạt động 230/CNV-HĐ 05/6/2023
Hà Nội, Đà Nẵng, Hải 
Dương, Nam Định và 

Hà Giang

Hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo và tư vấn 
cho các tổ chức của người khuyết tật

Đỗ Thị Huyền

2
Academie d'Architecture 

France - Viet Nam
AAFV Pháp Hoạt động 481/CNV-HĐ 18/8/2023

Hà Nội, Quảng Nam 
và TP. Hồ Chí Minh

Bảo tồn và nâng cao chất lượng các 
công trình kiến trúc, khuyến khích tài 
năng trẻ trong nghiên cứu và sáng tạo 
trong lĩnh vực kiến trúc

Hồ Thiệu Trị

3 Activity International AI Hà Lan Hoạt động 236/CNV-HĐ 15/7/2023 Đà Nẵng và Hậu Giang

Cung cấp tình nguyện viên, hỗ trợ 
những người có hoàn cảnh khó khăn, 
hướng dẫn các ký năng nghề nghiệp 
cho những người có hoàn cảnh khó 
khăn và hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh 
cho trẻ em

Đặng Văn Quốc Việt

4
Agir Pour la Promotion de 

l’Enfant à Lorient
APPEL 

LORIENT
Pháp Hoạt động 328/CNV-HĐ 08/11/2021

Kiên Giang, Khánh 
Hòa và TP. Hồ Chí 

Minh
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Gildas Michel 
Jacques Marie 

Treguier

5 Agrisud International Pháp Hoạt động 415/CNV-HĐ 02/2/2023 Lào Cai Hỗ trợ nông lâm nghiệp Lê Huy Công

6 AICHI AICHI Nhật Bản Hoạt động 342/CNV-HĐ 03/02/2024 Hà Nội
Giáo dục và đào tạo - đào tạo Tiếng 
Nhật

Hayashi Yasuhito

7
Aid to Children Without 

Parents, Inc
ACWP Mỹ Hoạt động 298/CNV-HĐ 13/2/2021

Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam và Bến Tre

Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Benjamin Lee

8
Aide à l'Enfance du Viet 

Nam
AEVN Pháp Hoạt động 308/CNV-HĐ 20/4/2024

Quảng Bình,Thừa 
Thiên Huế, Lâm Đồng

Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Lê Kiêm Ngọc

9
AIDE AU 

DEVELOPPEMENT DE 
LA SANTÉ

ADS Pháp Hoạt động 303/CNV-HĐ 24/3/2018
Cần Thơ và Thừa 

Thiên Huế
Hỗ trợ đào tạo y tế

Thibaud Dominique 
Jaques Antoine

10
ALYT Solidarité Formation 

Santé
ALYT Pháp Hoạt động 354/CNV-HĐ 04/5/2025 Đồng Tháp Hỗ trợ đào tạo y tế Buu-Chi Ai-Liên

11 Amis France
AFV/AMIS

FV
Pháp Hoạt động 111/BNG-HĐ 23/5/2016

Hà Nội, Bắc Ninh, 
Thái Bình, Lạng Sơn, 

Hà Giang, Quảng Bình 
và Thái Nguyên

Giáo dục, văn hóa và bảo trợ xã hội 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Trinh Thu Huong 
Zonato

12 Angels' Haven Hàn Quốc Hoạt động 404/ CNV-HĐ 24/7/2023 Hà Nội
Hỗ trợ người khuyết tật _ Giáo dục 
đặc biệt

Kwon Oseong

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG



13
Asia Connection 

Incorporated
ACI Mỹ Hoạt động 409/CNV-HĐ 14/12/2023 Bình Định

Hỗ trợ y tế, giáo dục và cải thiện đời 
sống của người có hoàn cảnh khó 
khăn

John Dennis Havican

14
Asia Cultural Exchange 

Foundation
ACEF Hàn Quốc Hoạt động 246/CNV-HĐ 21/8/2022

Vĩnh Long, Đồng Nai, 
An Giang, Cần Thơ, 
Bến Tre và thành phố 

Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hóa Kim Ki Young

15 Asia Exchange Association AEA Hàn Quốc Hoạt động 368/CNV-HĐ 25/10/2022
 Vĩnh Long, Cần Thơ 
và thành phố Hồ Chí 

Minh
Hỗ trợ giao lưu văn hóa và cộng đồng Kang Sung Hee

16
Asia Industrial Gases 

Association
AIGA Xinh-ga-po Hoạt động 452/CNV-HĐ 15/8/2022

Hà Nội, Tp. Hồ Chí 
Minh

Hỗ trợ nâng cao nhận thức về an toàn, 
sức khỏe, môi trường và an ninh liên 
quan đến việc sản xuất và sử dụng khí 
công nghiệp

Anthoy Yohann 
Grandpierre 

17
Asia Music and Performing 

Arts Education Ltd
AMPA 

Education
Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 479/CNV-HĐ 31/7/2023

Bến Tre, Cần Thơ, Đà 
Nẵng, Đồng Nai, Đồng 

Tháp, Hà Nội, Thừa 
Thiên Huế, Quảng 

Nam, TP. Hồ Chí Minh 
và Vĩnh Long.

Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật biểu 
diễn, trao học bổng âm nhạc và nghệ 
thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn.

Bui Vu Thanh

18
Asia Prevention of 

Blindness Association
APBA Nhật Bản Hoạt động 464/CNV-HĐ 22/4/2022

Bắc Kạn, Thái Nguyên, 
Quảng Ninh, Sơn La, 

Hải Phòng, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Nam, 

Ninh Thuận, Đắk Lắk, 
Bình Phước, Cà Mau

Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế, 
đào tạo nâng cao năng lực trình độ 
chuyên môn cho đội ngũ bác sỹ nhãn 
khoa, khám và chữa trị các bệnh về 
mắt cho bệnh nhân.

Hattori Tadashi

19 Asia Rainbow
Asia 

Rainbow
Nhật Bản Hoạt động 278/CNV-HĐ 27/3/2023 Kiên Giang, Trà Vinh Giáo dục và đào tạo Baba Yumiko

20

Asia Society for Social 
Improvement and 

Sustainable Transformation 
Inc.

ASSIST 
Inc.

Phi-líp-pin Hoạt động 376/CNV-HĐ 23/01/2023

Tp. Hồ Chí Minh, Điện 
Biên, Đồng Nai, Hà 
Giang, Thanh Hóa, 
Vĩnh Long, Yên Bái

Hỗ trợ đào tạo nghề và bảo vệ môi 
trường

Davitdurai Pandian 
Arumugaraj

21
Asia Technical Cooperation 

Network
ATCN Nhật Bản Hoạt động 326/CNV-HĐ 20/8/2021 Tp. Hồ Chí Minh Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Tadashi Hasegawa

22
Asia Youth and Culture 

Council Abbreviation
AYACC Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 469/CNV - HĐ 20/5/2022 Hà Nội

Hỗ trợ giáo dục và thúc đẩy giao lưu 
văn hoá cho thanh niên 

Se Gun Young

23 Asian Ministry Teams AMT Mỹ Hoạt động 09/CNV-HĐ 21/3/2025 Hà Nội
Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Phạm Thị Thêm



24
Asie Horizon 2020 - Agence 
Pour le Viet Nam d'Etudes 
Economiques et de Conseil

A.V.E.C Pháp Hoạt động 494/CNV-HĐ 28/9/2024 Cần Thơ và Hải Phòng
Hỗ trợ y tế và bảo vệ môi trường đô 
thị

Ngô Việt Hùng

25 ASIF Australia Limited ASIF Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 478/CNV-HĐ 20/7/2023
Gia Lai, Kiên Giang, 

Kon Tum, TP. Hồ Chí 
Minh.

Hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh xã hội 
cho trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh 
khó khăn và hỗ trợ dạy nghề hướng 
nghiệp cho thanh thiếu niên.

Nguyễn Thế Vũ

26
Association Batik 

International
Pháp Hoạt động 256/CNV-HĐ 10/10/2023

Hà Nội, Hải Dương và 
Vĩnh Phúc

Cải thiện điều kiện sống và làm việc 
cho phụ nữ tại các khu công nghiệp 
ven đô

Tokinon Nguepelbbe 
Fatime

27
Association d'Amittié 
Franco - Vietnamienne

AAFV Pháp Hoạt động 498/CNV-HĐ 26/10/2024

Bình Định, Cao Bằng, 
Cà Mau, Cần Thơ, Hà 
Giang, Hà Nội, Hậu 

Giang, Lai Châu, Lào 
Cai, Phú Yên, Sóc 
Trăng, Thừa Thiên 
Huế và Vĩnh Long

Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và 
người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 
đào tạo công nghệ thông tin

Daviot Gerard Jean 
Albert

28
Association de Soutien aux 

orphelins du Vietnam
ASSORV Pháp Hoạt động 106/CNV-HĐ 25/4/2022 Đà Nẵng và Hậu Giang

Hỗ trợ y tế, giáo dục và viện trợ khẩn 
cấo

Cecile Le Pham

29

Association d'Entraide 
Vietnam Hue Suisse (Aide à 
l'Enfants pour le Vietnam à 

Hue)

AEVHS Thụy Sỹ Hoạt động 264/CNV-HĐ 17/11/2023 Thừa Thiên Huế
Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề nuôi con)

Nguyễn Trần Thị Tri

30
Association des Parents 

d'Eleves du Lycée Francais 
Alexandre Yersin

APE LFAY Pháp Hoạt động 53/CNV-HĐ 04/11/2019
Hà Nội, Thái Nguyên 

và Hà Giang
Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất phục vụ 
giáo dục

Depouilly Xavier 
Marcel Antoine

31

Association Eurasia pour le 
Developpement de la 

Pedagogique Curative au 
Viet Nam

Eurasia Thụy Sỹ Hoạt động 101/CNV-HĐ 25/4/2022 Thừa Thiên Huế
hỗ trợ trẻ khuyết tật (không bao gồm 
vấn đề con nuôi)

Trần Minh Khánh

32
Association for Better 
Living and Education 

Incorporated
ABLE Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 437/CNV-HĐ 01/11/2021

Hà Nội, Đà Nẵng, Thái 
Binh

Chuyển giao kỹ thuật về khử độc tố 
cho các nạn nhân chất độc màu da 
cam

Nigel Andrew 
Mannock

33
Association for 

Bookkeeping Promotion in 
Vietnam

ABPV Nhật Bản Hoạt động 438/CNV-HĐ 06/12/2021 Hà Nội
Hỗ trợ đào tạo kế toán bằng tiếng 
Nhật

Hidero Kokubo

34
Association Franco 

Vietnamienne de Medecine 
d'Urgence et de Reanimation

AFRAVIET
MUR

Pháp Hoạt động 315/CNV-HĐ 17/6/2021
TP. Hồ Chí Minh và 

Đồng Tháp
Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực 
hồi sức cấp cứu

Đinh Xuân Diễm



35
Association Francophone 

D'Entraide et de Promotion 
des Sciences de la Vie

AFEPS Pháp Hoạt động 192/CNV-HĐ 18/10/2022
Quảng Ngãi, Khánh 
Hòa và Bình Thuận

Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị tai biến 
do lặn biển, hỗ trợ đào tạo về y tế

Jean Ruffez

36
Association pour le 

Developpement Médical au 
Vietnam

ADM Pháp Hoạt động 109/CNV-HĐ 23/5/2019
Thừa Thiên Huế, Đồng 

Tháp và Khánh Hòa
Hỗ trợ về y tế và giao lưu văn hóa

Đang làm thủ tục 
cấp mới

37

ASSOCIATION POUR 
LES COOPERATIONS 

TECHNIQUES ET 
CULTURELLES

ACOTEC Pháp Hoạt động 329/CNV-HĐ 18/8/2018

Cà Mau, An Giang, 
Bến Tre, Lai Châu, 

Kon Tum, Bình Định 
và Long An

Hỗ trợ tài chính vi mô, hỗ trợ người 
có hoàn cảnh khó khăn

Alain Dussarps

38
Associazione ACTI 

espérance
Thụy Sỹ Hoạt động 306/CNV-HĐ 04/7/2021

Kiên Giang, Long An, 
Đắk Lắk

Xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn, y 
tế và giáo dục

Nguyễn Ngọc Án

39 Associazione Ariete ARIETE I-ta-li-a Hoạt động 471/CNV-HĐ 10/6/2023
Bắc Kạn, Tuyên 

Quang, Bắc Ninh và 
Hải Dương

Hỗ trợ trẻ em (không bao gồm vấn đề 
con nuôi) và cung cấp tình nguyện 
viên

Ambra Enrico

40 Associazione Centro ELIS I-ta-li-a Hoạt động 339/CNV-HĐ 16/12/2021
Bắc Ninh và Quảng 

Nam
Dạy nghề và tạo việc làm, bảo vệ môi 
trường

Đặng Anh Chung

41
Australian - Vietnam 

Volunteers Resource Group 
Incorporated

AVVRG Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 347/CNV-HĐ 04/11/2019
Bà Rịa Vũng Tàu, 
TP.Hồ Chí Minh

Hỗ trợ trẻ em và cơ sở vật chất phục 
vụ giáo dục; hỗ trợ khám chữa bệnh 
miễn phí, nâng cao năng lực cho các 
y bác sỹ

Timothy David 
Becker

42
Australian Cervical Cancer 

Foundation
ACCF Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 63/CNV-HĐ 11/4/2022

Hà Nội, Thái Bình, 
Hậu Giang, Cần Thơ

Hỗ trợ khám sàng lọc và điều trị ung 
thư cổ tử cung

Graeme Freear Lade

43
Australian Volunteers 

International
AVI Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 417/CNV-HĐ 26/3/2022

Thái Nguyên, Sơn La, 
Hà Nội, Ninh Bình, 

Thái Bình, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Bình, 

Quảng Nam, Đà Nẵng, 
Đồng Nai và TP Hồ 

Chí Minh

Cung cấp tình nguyện viên Trần Thị Nga

44
Australian Water Safety on 

the Mekong (AWSOM) 
Project Inc.

AWSOM Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 402/CNV-HĐ 12/7/2023 Tiền Giang
Hỗ trợ giáo dục về phòng chống đuối 
nước

Võ Thị Tuyết

45
AusViet Charity Foundation 

Limited
AVCF Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 360/CNV-HĐ 21/6/2022

Phú Thọ, Bến Tre và 
Kon Tum

Hỗ trợ khám và điều trị miến phí các 
bệnh về nha khoa và nhãn khoa, cấp 
học bổng và hỗ trợ người có hoàn 
cảnh khó khăn

Tân Thùy Trang

46 Basicneeds BN Anh Hoạt động 184/CNV-HĐ 10/10/2022
Thừa Thiên Huế, Hà 
Nội, Ninh Bình, Thái 

Nguyên
Hỗ trợ y tế và phát triển cộng đồng

NGUYỄN THANH 
TÂM

47 Because for Hope BeCause Mỹ Hoạt động 370/CNV-HĐ 11/7/2022 Ninh Thuận và Yên Bái
Hỗ trợ cộng đồng vùng nông thôn có 
hoàn cảnh khó khăn, cải thiện môi 
trường giáo dục cho trẻ em

Huỳnh Hoàng Tố 
Trinh



48 Bridge Asia Japan BAJ Nhật Bản Hoạt động 155/CNV-HĐ 03/7/2022 Thừa Thiên Huế
Hỗ trợ cải thiện môi trường và phát 
triển cộng đồng

ARAISHI SHOJI

49 Bright Future Welfare Fund BFWF Hàn Quốc Hoạt động 372/CNV-HĐ 05/01/2023 Cao Bằng
Hỗ trợ khám chữa  bệnh miễn phí, cải 
thiện cơ sở vật chất giáo dục và y tế

Yi Young Jin

50 Brittany's Hope Mỹ Hoạt động 118/CNV-HĐ 07/5/2022
Hà Tĩnh, Đà Nẵng, 

Khánh Hòa và TP. Hồ 
Chí Minh, Bến Tre

Hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em lang 
thang và các đối tượng có hoàn cảnh 
khó khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Lê Thị Thu Hồng

51
Bundang Civil Solidarity for 

Environment
BCSE Hàn Quốc Hoạt động 357/CNV-HĐ 06/5/2022 Hà Nội, Thanh Hóa

Cung cấp tình nguyện viên để hỗ trợ 
đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi 
trường, sửa chữa phòng học, hỗ trợ 
cung cấp thiết bị năng lượng tái tạo 

Yang Ho

52 CAMA Services, Inc. CAMA Mỹ Hoạt động 70/CNV-HĐ 04/11/2025 Bắc Ninh và Hà Nam
Hỗ trợ y tế và giáo dục cho trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn

Le Mau

53
Cambodian International 

Education Support 
Foundation

CIESF Nhật Bản Hoạt động 301/CNV-HĐ 23/3/2021 Bà Rịa -  Vũng Tàu Giáo dục và đào tạo Harumitsu  Hida

54
Campaign for Tobacco Free 

kids
CTFK Mỹ Hoạt động 439/CNV-HĐ 24/01/2025

Lào Cai, Yên Bái, Hà 
Nội, Thanh Hóa, 

Quảng Bình, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Đắk Lắk, 

TP. Hồ Chí Minh, 
Đồng Tháp, Sóc Trăng, 
An Giang, Bắc Ninh, 

Bình Định, Kiên 
Giang, Hà Nam, Hà 
Tĩnh, Quảng Ngãi, 

Thái Bình, Thái 
Nguyên và Thừa Thiên 

Huế

Phòng chống tác hại của thuốc lá và 
phòng chống đuối nước cho trẻ em, 
hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng 
lực triển khai các giải pháp về an toàn 
giao thông đường bộ; chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng

Đoàn Thị Thu Huyền

55
Canadian Executive Service 

Organization
CESO Canada Hoạt động 385/CNV-HĐ 03/02/2023

Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng 
Tàu

Hỗ trợ xây dựng năng lực cho doanh 
nghiệp và nhỏ

Phùng Trọng Hiếu

56 Care for Children CfC Anh Hoạt động 432/CNV-HĐ 08/10/2024 Hà Nội và Thái Nguyên
Hỗ trợ trẻ mồ côi (không bao gồm 
vấn đề con nuôi)

Clayton Green

57 Care the People CTP I-ta-li-a Hoạt động 03/CNV-HĐ 13/4/2025 Đà Nẵng
Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn

Falcone Enzo

58 CARITAS Australia CARITAS Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 272/CNV-HĐ 03/10/2023 Quảng Trị
Hỗ trợ người khuyết tật, ứng phó với 
biến đổi khí hậu và phát triển cộng 
đồng

Chanthea Nou

59 Catalyst Foundation Mỹ Hoạt động 210/CNV-HĐ 11/7/2023 Ninh Thuận
Giúp đỡ cộng đồng, trẻ mồ côi, trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn (không bao 
gồm vấn đề con nuôi)

Caroline Nguyen 
Ticarro



60 Challenge for School Revival CSR2 Nhật Bản Hoạt động 461/CNV-HĐ 26/02/2023 Đà Nẵng, Quảng Nam
Giao lưu trao đổi học sinh và cải thiện 
nước sạch vệ sinh trong trường học

Shishido Sensuke

61 Chance to grow e.V. N/A Đức Hoạt động 505/CNV-HĐ 23/8/2025
Hậu Giang và TP. Hồ 

Chí Minh

Hỗ trợ phát triển cộng đồng, cấp học 
bổng, hỗ trợ tăng cường chất lượng 
giáo dục

Muhamath Nguyen 
Si Anh

62
Chen Yung Memorial 

Foundation, Inc
CYMF Mỹ Hoạt động 263/CNV-HĐ 08/11/2022

Tp.Hồ Chí Minh và 
Cần Thơ

Xây dựng và phát triển nhà cho người 
nghèo, hỗ trợ giáo dục, phát triển 
cộng đồng

Hsien Wen Chu

63 ChildCare Viet Nam, Inc. CCV Mỹ Hoạt động 369/CNV-HĐ 25/10/2022 Quảng Nam
Hỗ trợ trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Phạm Hữu An

64 Children Action CA Thụy Sỹ Hoạt động 123/CNV-HĐ 20/6/2022

Thanh Hóa, Phú Yên, 
Bạc Liêu, Nam Định, 

Đồng Nai, Đồng Tháp, 
Vĩnh Long, Tiền 

Giang, Trà Vinh, Bình 
Thuận, Khánh Hòa, 

Long An, Quảng Ngãi, 
Lâm Đồng, Đắk Lắk, 
Cần Thơ, Bình Định, 
Yên Bái và Hà Nội

Hỗ trợ y tế và giáo dục
Kolly Benveniste 
Stephanie Marie 

Louise

65
Children of Peace 

International
COPI Mỹ Hoạt động 117/CNV-HĐ 20/6/2022

Phú Thọ, Quảng Nam, 
PHú Yên, Vĩnh Long, 

Tp. Hồ Chí Minh

Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, 
giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Binh Thanh Nguyen 
Rybacki

66
Children's Education 

Foundation 
CEF Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 177/CNV-HĐ 09/6/2022

Quảng Nam và Đà 
Nẵng

Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Linda Jane Burn

67
Clinton Health Access 

Initiative, Inc
CHAI Mỹ Hoạt động 463/CNV-HĐ 14/4/2023

Yên Bái, Hà Nội, Hải 
Phòng, Hải Dương, 

Nam Định, Bình Định, 
Gia Lai, Bình Phước, 
TP. Hồ Chí Minh và 

Cần Thơ

Phòng ngừa, chăm sóc, điều trị và 
loại trừ bệnh lao, viêm gan, sốt rét, 
ung thư, các bệnh có thể phòng ngừa 
vắc xin khác, các bệnh lây truyền và 
không lây truyền, tăng cường hệ 
thống tiêm chủng, hệ thống giám sát 
dịch bệnh và các hoạt động tăng 
cường hệ thống y tế

Ngo Dang Huy

68
Community and Family 
Services International 

CFSI Phi-líp-pin Hoạt động 141/CNV-HĐ 20/6/2021
Hà Nội, Tp. Hồ Chí 

Minh
Hỗ trợ công tác bảo trợ xã hội Luwalhati F.Pablo

69
Consortium for Health 

Action, Inc
Consortium

HA
Mỹ Hoạt động 427/CNV-HĐ 27/6/2021 Hà Nội và Phú Yên Hỗ trợ xóa bỏ bệnh sốt rét Colin Kent Ohrt

70
Cooperation and 

Participation in Overseas 
NGOs

COPION Hàn Quốc Hoạt động 391/CNV-HĐ 20/4/2023
Đồng Nai, Hải Phòng, 

Hải Dương,  Thái 
Nguyên 

Hỗ trợ giao lưu văn hóa và 1ây dựng 
cơ sở hạ tầng giáo dục và khám chữa 
bệnh miễn phí

KIM JAE CHUL



71 Coup de Pouce Viet Nam Pháp Hoạt động 166/CNV-HĐ 07/11/2022 Hà Nội
Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Tanguy ép Richard 
Béatrice

72

Courage - Registed 
Nonprofit Organization to 
Help Women and Children 
of Vietnam Become Self - 

Supporting

COURAGE Đức Hoạt động 316/CNV-HĐ 17/6/2021 Thừa Thiên Huế
Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho 
phụ nữ nghèo đơn thân

Gerd Erich 
Willkommen

73 Crazy Love Foundation Mỹ Hoạt động 442/CNV-HĐ 25/02/2025 Hải Phòng
Hỗ trợ trẻ mồ côi và những người có 
hoàn cảnh khó khăn

Alyssa Lynn Mudd

74 D.K.Kim D.K.Kim Hàn Quốc Hoạt động 450/CNV-HĐ 15/8/2022 Hà Nội, Ninh Bình

Chăm sóc sức khoẻ cho nạn nhân 
chất độc da cam, hỗ trợ khám chữa 
bệnh miễn phí, hỗ trợ xây dựng hệ 
thống học trực tuyến

LEE Jong Huyn

75
Daejin International  
Volunteer Association

DIVA Hàn Quốc Hoạt động 429/CNV-HĐ 27/7/2025 
Thái Nguyên

Lạng Sơn
Bắc Giang

Cung cấp học bổng và dạy tiếng Hàn, 
nước sạch và vệ sinh, xây nhà cho 
người nghèo, hỗ trợ vật tư y tế và 
khám chữa bệnh miễn phí

Kim Wan Yong

76
Dail Social Welfare 

Foundation
DAIL Hàn Quốc Hoạt động 231/CNV-HĐ 18/6/2023 TP. Hồ Chí Minh Chăm sóc sức khoẻ và bảo trợ xã hội Son Min Joon

77
Danish Vietnamese 

Association
DVA Đan Mạch Hoạt động 294/CNV-HĐ 04/02/2024

Thành phố Hồ Chí 
Minh, Thái nguyên và 

Lâm Đồng

Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế, 
cung cấp tình nguyện viên, bảo trợ trẻ 
em (không bao gồm vấn đề con nuôi) 
và hỗ trợ giáo dục giới tính cho trẻ em

Trine Glue Doan

78 Dansk Handicap Forbund DHF Đan Mạch Hoạt động 413/CNV-HĐ 02/02/2024

Hà Nội, Hà Nam, Nam 
Định, Thái Nguyên, 
Hải Dương và Thái 
Bình, Lạng Sơn  và 

Quảng Ninh

Hỗ trợ người khuyết tật
Majbritt Boge 
Ronald Larsen

79
Danske Døves 

Landsforbund (Danish Deaf 
Association)

DDL Đan Mạch Hoạt động 434/CNV-HĐ 31/12/2023
Hà Nội, Đà Nẵng, 

Đồng Nai và TP.Hồ 
Chí Minh

Hỗ trợ người khiếm thính Kasper Bergmann

80 Design Capital Asia DCA Mỹ Hoạt động 344/CNV-HĐ 15/02/2025 Thừa Thiên Huế
Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, y tế 
và môi trường

Phạm Văn Ngọc

81
Deutsch - Vietnamesische 
Gesellschaft zur Forderung 
der Medizin in Vietnam e.V.

DEVIEME
D e.V.

Đức Hoạt động 468/CNV-HĐ 19/5/2023
Đà Nẵng và Thừa 

Thiên Huế
Hỗ trợ đào tạo về y tế, trang thiết bị y 
tế, hỗ trợ khám chữa bệnh

Nguyễn Thị Nam Hà

82
Deutsche Sparkassenstiftung 

für internationale 
Kooperation e.V.

DSIK Đức Hoạt động 487/CNV-HĐ 25/5/2024 Hà Nội và Hồ Chí Minh

Tập huấn nâng cao năng lực tài chính, 
hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức tài 
chính; xây dựng năng lực cho nhân 
viên và sinh viên ngân hàng

Christian Grajek



83
Deutscher Genossenschafts-
und Raiffeinesenverband 

e.V.
DGRV Đức Hoạt động 348/CNV-HĐ 09/5/2025

Hà Nội, Thái Nguyên, 
Thừa Thiên Huế, Phú 
Yên, Tiền Giang, Tây 

Ninh, Trà Vinh, Quảng 
Nam và An Giang

Hỗ trợ xây dựng năng lực hoạt động 
của các Hợp tác xã

Nguyễn Thị Tuyết 
Minh

84 Development Workshop Pháp Hoạt động 255/CNV-HĐ 06/10/2020

Thanh Hóa, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Thừa Thiên Huế, 
Phú Yên, Quảng Trị, 

Khánh Hòa, Bình Định

Viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ phòng 
chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Guillaume Chantry 
Andre

85
Développment International 

Desjardins
DID Canada Hoạt động 371/CNV-HĐ 18/11/2022

Hà Nội, Hưng Yên, Hà 
Nam, Hải Phòng, Ninh 

Bình, Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Đồng Tháp, An Giang, 
Kiên Giang, Cần Thơ, 
Sóc Trăng và Trà Vinh

Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ 
chức tín dụng nhân dân

Claude Lafond

86
Diên Hồng - Gemeinsam 

unter Einem Dach e.V.
DHGeD Đức Hoạt động 456/CNV-HĐ 01/11/2022 Sóc Trăng Bảo vệ môi trường Hán Thị Yến Bình

87 DOTOKU KAIKAN DTK Nhật Bản Hoạt động 418/CNV-HĐ 26/3/2021 Hà Nội
Giao lưu văn hóa và hỗ trợ bảo vệ 
môi trường

Takashi Aoki

88
Dreams Fulfilled Relief 

Organization
DFRO Canada Hoạt động 222/CNV-HĐ 05/6/2023

Hà Nội, Hải Phòng, 
TP. Hồ Chí Minh, 

Thừa Thiên Huế, Vĩnh 
Long và Ninh Bình

Hỗ trợ người nghèo và trẻ em khuyết 
tật, nạn nhân chất độc da cam (không 
bao gồm vấn đề con nuôi)

Đỗ Thị Minh Hiếu

89
Earthworm Foundation (tên 

cũ là The Forest Trust)
Anh Hoạt động 56/CNV-HĐ 11/4/2022

Quảng Bình và Bình 
Thuận

Hỗ trợ kỹ thuật cho công tác bảo tồn, 
phát triển bền vững các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên

HỒ VĂN CỬ

90 Ecole pour Tous au Vietnam Pháp Hoạt động 107/CNV-HĐ 14/5/2019 TP. Hồ Chí Minh Cấp học bổng Michele Potee

91 Ecole Sauvage Pháp Hoạt động 261/CNV-HĐ 11/11/2020
Quảng Nam và Khánh 

Hòa
Cấp học bổng

Nguyễn Tôn Nữ 
Hoàng Mai

92
Eden Social Welfare 

Foundation
EDEN

Trung Quốc 
(Đài Loan)

Hoạt động 504/CNV-HĐ 11/8/2025
An Giang, Quảng 

Bình, tp. Hồ Chí Minh, 
Vĩnh Long

Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ 
người tàn tật

Lee Li-Chia (Emma 
Lee)

93 Empowerment for All EFA Nhật Bản Hoạt động 96/CNV-HĐ 09/5/2019 Hải Phòng
Hỗ trợ cải thiện điều kiện sống cho 
đối tượng bảo trợ xã hội

Sakigawa Masashi



94
Energie sans Frontieres, I' 

Eau et l' Electricite pour tous
ESF Pháp Hoạt động 440/CNV-HĐ 29/01/2022

Hà Nội, Hải Phòng, 
Nam Định và TP. Hồ 

Chí Minh
Hỗ trợ đào tạo nghề Michel Munoz

95 Enfance Espoir EE Pháp Hoạt động 193/CNV-HĐ 14/6/2025 Thừa Thiên Huế Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Dewilde Caroline

96
Enfance Partienariat Viet 

Nam
EPVN Pháp Hoạt động 375/CNV-HĐ 12/01/2023

Lào Cai, Hà Nội, Bắc 
Giang, Kon Tum, Hà 
Giang, Bà Rịa-Vũng 
Tàu, Đà Nẵng, Vĩnh 
Long và TP. Hồ Chí 

Minh

Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề nuôi con)

Cavase Cavalier 
Florence Yvonne 

Marie

97 Enfants d'Asie Pháp Hoạt động 433/CNV-HĐ 10/8/2024 TP. Hồ Chí Minh
Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề nuôi con)

Dugueyt Alain 
Francois Marie 

Olivier

98
English Through 

Academics, Athletics and 
the Arts Abroad

ETA4 Mỹ Hoạt động 338/CNV-HĐ 16/12/2021 Thừa Thiên Huế Dạy tiếng Anh miễn phí Nguyễn Minh Ngọc

99 Entrepreneure du Monde EDM Pháp Hoạt động 194/CNV-HĐ 18/10/2022 Điện Biên Tín dụng vi mô Nguyễn Thùy Dương

100 Espoir Pour un Enfant EPE Pháp Hoạt động 78/CNV-HĐ 11/4/2022
TP. Hồ Chí Minh, Sóc 

Trăng, Long An và 
Tiền Giang

Y tế, cấp học bổng và bảo trợ trẻ em 
(không bao gồm vấn đề con nuôi

Cedric Meyrieux

101

Euvres Hospitalieres 
Francaises de L'Ordre de 
Malte France (Ordre de 

Malte France)

OMF Pháp Hoạt động 386/CNV-HĐ 10/3/2020 TP. Hồ Chí Minh
Hỗ trợ phòng, điều trị bệnh phong và 
hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi bệnh 
phong tái hòa nhập cộng đồng

Francis Chaise

102 Facing the world Anh Hoạt động 337/CNV-HĐ 16/12/2025 Hà Nội và Đà Nẵng
Khám chữa bệnh miễn phí và giáo 
dục đào tạo về y tế

Katrin Kandel

103 Families in Vietnam, Inc FIV Mỹ Hoạt động 121/CNV-HĐ 20/6/2022 Hà Nội
Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Valerie Dawn Lehner

104
Fédération Handicap 

International
HI Pháp Hoạt động 421/CNV-HĐ 10/4/2024

Hà Nội, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Trị, Đồng 
Nai, TP.Hồ Chí Minh

Phòng ngừa tai nạn giao thông, 
nghiên cứu dị tật bẩm sinh, sn sinh xã 
hội và phục hồi chức năng cho người 
khuyết tật

Didier Christian B. 
Demey

105
Federation of Canadian 

Municipalities
FCM Canada Hoạt động 422/CNV-HĐ 04/12/2024

Hà Nội, Cần Thơ, 
Đồng Tháp, An Giang, 

Bắc Giang, Quảng 
Nam.

Hợp tác đổi mới đô thị, phát triển 
kinh tế địa phương

Nguyễn Trí Dũng

106 Fondation Raoul Follereau FRF Pháp Hoạt động 127/CNV-HĐ 20/6/2019 Gia Lai
Hỗ trợ bệnh nhân phong hòa nhập với 
cộng đồng

Grgoire Deteouf

107
Fondazione Marista per la 
Solidarieta Internationale 

Onlus
FMSI I-ta-li-a Hoạt động 07/CNV-HĐ 21/4/2022 Hà Nội, Tuyên Quang Hỗ trợ giáo dục và đào tạo Kim Song Ryeol



108
Föreningen För Barnens 

Bästa
FBB Thụy Điển Hoạt động 209/CNV-HĐ 11/4/2022 Phú Thọ Hỗ trợ người khuyết tật

Grert-Agne Lennart 
Gustafsson

109
Foundation for Innovative 

New Diagnostics
FIND Thụy Sỹ Hoạt động 110/CNV-VPDA 24/12/2026 Hà Nội, Hải Phòng 

Hỗ trợ tăng cường năng lực y tế cơ sở 
và nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm

Nguyễn Thị Vân Anh

110 France Volontaires FV Pháp Hoạt động 28/CNV-HĐ 08/02/2022

Lào Cai, Yên Bái, Phú 
Thọ, Hà Nội, Thừa 

Thiên Huế TP. Hồ Chí 
Minh

Đào tạo giáo viên tiếng Pháp, cung 
cấp tình nguyện viên và giúp đỡ trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn (không 
bao gồm vấn đề con nuôi)

Nguyễn Thị Phương 
Lan

111 Fraternite Europe Asie FEA Pháp Hoạt động 247/CNV-HĐ 25/8/2023

Hà Nội, Hà Tĩnh, 
Quảng Nam, Đà Nẵng, 
Long An, TP. Hồ Chí 

Minh

Bảo trợ trẻ em, phát triển cộng đồng 
và hỗ trợ giáo dục

Phạm Bá Đạt

112 Free the bears FTB Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 291/CNV-HĐ 15/01/2024 Đồng Nai Bảo vệ động vật hoang dã Nguyễn Văn Dũng

113
Friedrich - Naumann - 
Stiftung fur die Freiheit

FNF Đức Hoạt động 104/CNV-HĐ 25/4/2022

Bắc Giang, Bắc Ninh, 
Yên Bái, Bình Dương, 

Cần Thơ, Nghệ An, 
Thừa Thiên Huế, Hà 
Nội và TP. Hồ Chí 

Minh

Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, tập 
huấn, hội thảo về lĩnh vực phát triển 
kinh tế xã hội và Ứng phó với biến 
đổi khí hậu

Andreas Stoffers

114 Friends of Hue Foundation FHF Mỹ Hoạt động 248/CNV-HĐ 27/5/2022 Thừa Thiên Huế

Viện trợ khẩn cấp, hỗ trợ kinh tế gia 
đình, khám chữa bệnh cho cộng đồng, 
hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Phan Cảnh Việt 
Cường

115 Gabriele Francke Stiftung GFS Đức Hoạt động 314/CNV-HĐ 06/11/2023 Yên Bái
Cải thiện điều kiện sống cho trẻ em 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Rolf Bernhard Dr. 
Francke

116
Gesellschaft zur Erhaltung 
des Kulturellen Erben e.V

GEKE Đức Hoạt động 414/CNV-HĐ 02/02/2024 Thừa Thiên Huế Bảo tồn di sản văn hóa Andrea Teufel

117 Give2Asia G2A Mỹ Hoạt động 62/CNV-HĐ 23/5/2020
Hà Nội, TP. Hồ Chí 
Minh và Quảng Nam

Hỗ trợ y tế, giáo dục, môi trường và 
viện trợ khẩn cấp

Birger Hagen 
Stamperdahl

118 Global Care GC Hàn Quốc Hoạt động 41/CNV-HĐ 06/01/2025 Hà Nội, Lào Cai

Tăng cường chất lượng giáo dục, 
Giáo dục văn hóa nghệ thuật, Đào tạo 
ngoại ngữ, Cấp học bổng,  Hỗ trợ 
kinh phí, trang thiết bị giáo dục.

Cho Kye Jin

119 Global Civic Sharing GCS Hàn Quốc Hoạt động 40/CNV-HĐ 06/4/2025
Hà Nội, Thái Nguyên, 
Cao Bằng, Quảng Trị

Hỗ trợ phát triển nông thôn và cơ sở 
vật chất giáo dục

CHOI EUI GYO



120 Global Coffee Platform GCP Thụy Sỹ Hoạt động 204/CNV-HĐ 18/10/2022
Đắk Lắk, Đắk Nông, 
Lâm Đồng, Hà Nội, 
Gia Lai và Kon Tum

Hỗ trợ phát triển bền vững ngành sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê

Phạm Quang Trung

121 Global Hope GH Hàn Quốc Hoạt động 447/CNV-HĐ 28/6/2025 TP. Hồ Chí Minh
Cung cấp học bổng, hỗ trợ đào tạo về 
công tác xã hội

Kim Kwang Kyun

122 Global Vision GV Hàn Quốc Hoạt động 168/CNV-HĐ 11/7/2022 Bến Tre
Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và cải 
tiến kỹ thuật nông nghiệp

Cho Myung Choel

123 Glocal Ventures, Inc. GVI Mỹ Hoạt động 152/CNV-HĐ 07/3/2022
Hà Nội, Nam Định và 

Lào Cai
Phát triển cộng đồng Vũ Mạnh Tân

124 Good People International GPI Hàn Quốc Hoạt động 94/CNV-HĐ 06/4/2025 Hải Dương, Bến Tre, 

Hỗ trợ trẻ em và người dân có hoàn 
cảnh khó khăn; hỗ trợ nâng cao kỹ 
năng cho phụ nữ; cải thiện nước 
sạch và vệ sinh

Ban Kwan Su

125
Good Samaritan Medical 

Dental Ministry
GSMDM Mỹ Hoạt động 258/CNV-HĐ 28/10/2023 Cao Bằng Khám chữa bệnh tại cộng đồng 

Trương Minh 
Phương

126
Gospel Fellowship 

Association
GFA-

WARMA
Mỹ Hoạt động 289/CNV-HĐ 01/6/2024 Quảng Ngãi Chăm sóc sức khỏe và đào tạo y tế Steve Craig Lauhoff

127 Grandis et Deviens G&D Pháp Hoạt động 06/CNV-HĐ 31/01/2019 Cần Thơ
Cấp học bổng, hỗ trợ người có hoàn 
cảnh khó khăn

Bùi Văn Hải

128 Gravity Water Mỹ Hoạt động 508/CNV-HĐ 26/8/2025
Hoà Bình, Lào Cai, 

Sơn La
Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc 
nước cho trường học và cộng động 

Nguyễn Thị Duyến

129 Green Cross Switzerland Thụy Sỹ Hoạt động 493/CNV-HĐ 28/9/2024

Hà Nội, Hà Giang, 
Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Thanh Hóa và 
Đà Nẵng

Hỗ trợ khám, phẫu thuật, phục hồi 
chức năng cho người khuyết tật và 
người bị nhiễm chất độc màu da cam

Phạm Thúy

130
Gruppo Trentino di 

Volontariato
GTV I-ta-li-a Hoạt động 04/CNV-HĐ 09/5/2022 Bắc Giang, Hà Giang

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền 
vững và vệ sinh môi trường, bảo trợ 
trẻ em (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Võ Thị Nguyệt Quế

131 Hamkkehaneun Sarangbat
Share 

Sarangbat
Hàn Quốc Hoạt động 474/CNV-HĐ 08/7/2022

Hải Dương, Quảng 
Nam  

Hỗ trợ giáo dục, bảo trợ xã hội, hỗ trợ 
khám chữa bệnh miễn phí, giao lưu 
văn hóa và cải thiện cơ sở vật chất 
trường học

Jeon Dukin

132
Hannah's Promise 
International Aid

HPIA Mỹ Hoạt động 183/CNV-HĐ 10/10/2023 Hà Nội

Giúp đỡ người nghèo, cựu chiến binh, 
người tàn tật, người gặp khó khăn, 
cứu trợ khẩn cấp và nâng cao năng 
lực cho hệ thống y tế

Jesse Walter 
Radman Kivette

133 Health Poverty Action HPA Anh Hoạt động 361/CNV-HĐ 28/6/2022

Bình Phước, Đắk 
Nông, Gia Lai,  Đắk 

Lắk, Bình Thuận, Phú 
Yên, Quảng Trị và Tây 

Ninh

Hỗ trợ phòng, chống và điều trị bệnh 
sốt rét và bệnh lao

Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt

134
Hearing and Beyond in 

Vietnam
HAB Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 419/CNV-HĐ 05/4/2024 Quảng Nam

Hỗ trợ giáo dục và chăm sóc trẻ em 
khiếm thính

Maire McCann



135 Helen Keller International HKI Mỹ Hoạt động 68/CNV-HĐ 07/8/2022

Nam Định, Cần Thơ, 
Hà Nội, Sơn La, Hòa 
Bình, Lai Châu, Kon 

Tum, Trà Vinh

Hỗ trợ nghiên cứu dinh dưỡng và 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đôn Thị Phương 
Lâm

136
Helvetas Intercooperation 

gGmbH
N/A Đức Hoạt động 356/CNV-HĐ 16/5/2022

Hà Giang, Lai Châu và 
Lào Cai

Hỗ trợ phát triển bền vững ngành 
dược liệu

Phạm Văn Lương

137 Hoa Trắng Fleur Blanche N/A Pháp Hoạt động 491/CNV-HĐ 14/7/2024
Bắc Kạn, Bình Dương, 
Đà Nẵng, Hải Dương, 
Hải Phòng và Phú Thọ

Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; trẻ 
khuyết tật; cải thiện điều kiện học tập 
và sinh sống của trẻ em; bảo trợ trẻ 
em (không bao gồm vấn đề con nuôi)

Trần Ngọc Bích

138

Hoi An Foundation (tên 
dùng tại VN: Vietnam 
Health Improvement 

Projects)

VNHIP Mỹ Hoạt động 201/CNV-HĐ 18/10/2022
Quảng Nam và Đà 

Nẵng
Hỗ trợ y tế và phát triển cộng đồng Lê Quang Khanh

139 Hope Unending, Inc HUI Mỹ Hoạt động 383/CNV-HĐ 03/8/2023 Vĩnh Long
Hỗ trợ tư vấn bất đình đẳng giới, 
phòng chống lạm dụng tình dục và 
buôn bán người

Roxana Marie 
Watson

140 Hue Help Anh Hoạt động 154/CNV-HĐ 03/7/2024
Thừa Thiên Huế, Hà 

Nội và Thanh Hóa

Hỗ trợ đào tạo, tập huấn về bơi lội và 
bảo trợ trẻ em (không bao gồm vấn đề 
con nuôi).

Graham Philip 
Buckley

141
Humane Society 

International
HSI Mỹ Hoạt động 367/CNV-HĐ 29/9/2022

Hà Nội, Hà Tĩnh, Đồng 
Nai, TP. Hồ Chí Minh, 
Thái Nguyên và Tiền 

Giang

Hỗ trợ bảo vệ, bảo tồn các loài động 
vật và cải thiện môi trường sống

Thẩm Thị Hồng 
Phượng

142
Humanitarian Services for 

Children of Vietnam
HSCV Mỹ Hoạt động 129/CNV-HĐ 09/7/2022 Hà Nội và Hòa Bình

Cấp học bổng cho học sinh/sinh viên; 
cung cấp trang thiết bị trường học; 
cung cấp xe lăn; hỗ trợ hộ gia đình 
nghèo và viện trợ khẩn cấp

Annetta Lea De Vet

143 Indo-Myanmar Conservation Anh Hoạt động 299/CNV-HĐ 04/3/2024

Hà Nội, Quảng Ninh, 
Ninh Bình, Quảng 

Ngãi, Phú Yên, Nghệ 
An

Bảo tồn và nâng cao nhận thức về các 
loài rùa

Timothy Edward 
Michael Mccormack

144 INKOTA-netzwerk e.V. INKOTA Đức Hoạt động 424/CNV-HĐ 18/5/2024
Thái Nguyên, Nghệ 

An, Lai Châu và Hòa 
Bình

Phát triển nông thôn, bảo về tài 
nguyên thiên nhiên

Sarah Grieß

145

Innovative Organization for 
Human Resource 
Cultivation and 
Encouragement

IFORCE Nhật Bản Hoạt động 499/CNV-HĐ 03/3/2025 Hà Nội
Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho thực 
tập sinh về kỹ thuật xây dựng

Nishimoto Shuhei

146
Institude of Development 
and Agriculture Econmics

IFGB Đức Hoạt động 495/CNV-HĐ 28/10/2024 Đắk Lắk và Hà Tĩnh
Nghiên cứu về nghèo đói và phát 
triển bền vững

Trương Thị Thùy 
Dung



147
Institut de Cooperation et de 
Developpement Europe Asie 

Afrique Amerique Latine
ICDE3AL Pháp Hoạt động 218/CNV-HĐ 02/04/2020

Hà Tĩnh, Sơn La và 
Lào Cai

Phát triển nông thôn tổng hợp, hỗ trợ 
y tế và bảo vệ môi trường

Vũ Đình Lập

148 Institut Pasteur Pháp Hoạt động 195/CNV-HĐ 18/12/2019 Hà Nội Hỗ trợ y tế Paul Brey Timothy

149
Institute for Development, 
Environment and Energy

IDE-E Thụy Sỹ Hoạt động 506/CNV-HĐ 23/8/2025 Phú Yên
Hỗ trợ quản lí rác thải nhằm bảo vệ 
môi trường

Tr  ần Thị Hoa 

150
Institute for Social and 

Environmental Transition
ISET Mỹ Hoạt động 23/CNV-HĐ 13/7/2022

Bình Định, Thừa Thiên 
Huế và Cần Thơ

Phát triển bền vững môi trường và 
xóa đói giảm nghèo

Ngô Thị Lệ Mai

151
International Executive 

Service Corps
IESC Mỹ Hoạt động 453/CNV/HĐ 28/8/2022

Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, 
Hà Nội, Hải Phòng, 
Thái Bình, Đà Nẵng, 

Bình Định, Bình 
Phước, Tây Ninh, 
Đồng Nai, Bà Rịa-

Vũng Tàu, TP. Hồ Chí 
Minh và Long An

Kết nối thương mại, phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa

Ronald Evan Ashkin

152
International Farmers 

Participation Technical Net-
work

IFPaT Nhật Bản Hoạt động 353/CNV-HĐ 05/5/2022 Sơn La

Hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn thông qua cải tiến phương 
pháp canh tác, chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm

SAKURAI HAI 

153
International Life Sciences 
Institute Center for Health 

Promotion of Japan 
ILSI CHP Nhật Bản Hoạt động 45/CNV-HĐ 11/4/2019

Hà Nội, Nam Định, 
Bắc Giang, Thái 

Nguyên, Thái Bình
Dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh Takashi Togami

154 International Lotus Village ILV Hàn Quốc Hoạt động 80/CNV-HĐ 01/6/2025 Quảng Nam Phúc lợi xã hội và giáo dục Cho Dang Ho

155
Interplast Australia & 

Newzealand
IANZ Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 349/CNV-HĐ 11/4/2022 Đà Nẵng

Tư vấn phẫu thuật tạo hình tay miễn 
phí và nâng cao năng lực cho cán bộ 
y tế về phẫu thuật tạo hình tay

Prudence Jane 
Ingram

156 J'ai Deux Pays G2PI Pháp Hoạt động 268/CNV-HĐ 26/11/2022 Bến Tre
Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Lê Hoàng Minh

157
Japan International medical 

Technology Found
JIMTEFT Nhật Bản Hoạt động 486/CNV-HĐ 04/7/2024

Hà Nội, Long An và 
TP. Hồ Chí Minh

Đào tạo và hỗ trợ chuyển giao kỹ 
thuật về y tế

KONISHI 
KEIICHIROU

158
Japan Voluntary Dental 

Organisation
JAVDO Nhật Bản Hoạt động 134/CNV-HĐ 20/6/2023

Bắc Giang, Hà Giang, 
Sơn La

Hỗ trợ khám chữa răng miễn phí Kamada Yasushi 



159
Japanese Cleft Palate 

Foundation
JCPF Nhật Bản Hoạt động 423/CNV-HĐ 10/5/2021

Bến Tre, Hà Nội, Hải 
Phòng, Ninh Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh

Hỗ trợ đào tạo đội ngũ bác sỹ/nhân 
viên y tế, nâng cấp trang thiết bị và 
chuyển giao kỹ thuật, phẫu thuật miễn 
phí hở môi hàm ếch

Nguyễn Hoài Nam

160
Kanagawa Dental 

Association
KDA Nhật Bản Hoạt động 466/CNV-HĐ 22/4/2023 TP. Hồ Chí Minh Hỗ trợ chăm sóc nha khoa Nobuhara Suzuki

161 Keep it Beautiful Viet Nam KIBV Thụy Sỹ Hoạt động 430/CNV-HĐ 27/8/2024
Hòa Bình, Hà Nội, Hà 
Giang, Bắc Ninh, Hải 

Dương

Hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức của người dân về 
bảo vệ môi trường, trao học bổng cho 
những học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn và viện trợ khẩn cấp

Trần Thị Thu Hoàn

162 Kenan Foundation Asia K.F.Asia Thái Lan Hoạt động 227/CNV-HĐ 22/5/2023
Hà Nội, Bắc Ninh, Tp. 

Hồ Chí Minh

Hỗ trợ nâng cao kiến thức cho doanh 
nghiệp về trách nhiệm xã hội, nâng 
cao năng lực cho phụ nữ, nâng năng 
lực cho thanh niên, giáo dục và đào 
tạo

Richard Bernhard

163 KIDSPIRE Mỹ Hoạt động 331/CNV-HĐ 26/8/2024

TP. Hồ Chí Minh, An 
Giang, Bến Tre, Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Hậu Giang 

và Kiên Giang

Hỗ trợ trẻ mồ côi (không bao gồm 
vấn đề con nuôi)

Nguyễn Thị Trà My

164
KNCV Tuberculosis 

Foundation
KNCV Hà Lan Hoạt động 105/CNV-HĐ 25/4/2024

Hà Nội, Tp. Hồ Chí 
Minh, Quảng Ninh, 

Tiền Giang, Tây Ninh, 
An Giang, Bình Thuận, 

Cần Thơ, Đà Nẵng, 
Đắk Lăk, Điện Biên, 

Đồng Tháp, Hải 
Phòng, Hưng Yên, 
Khánh Hòa, Nam 

Định, Nghệ An, Quảng 
Trị, Sóc Trăng, Thái 

Nguyên, Thanh Hóa và 
Vĩnh Phúc

Hỗ trợ phòng chống bệnh Lao tại Việt 
Nam

Nguyễn Thiên Hương

165
Korea  International Cultural 

Exchange Association
KICEA Hàn Quốc Hoạt động 435/CNV-HĐ 18/10/2021 Hà Nội

Hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho 
thanh thiếu niên Việt Nam và trao học 
bổng

Kim Taekkyu

166
Korea - Vietnam Culture 
Communication Center

KCCC Hàn Quốc Hoạt động 179/CNV-HĐ 10/10/2022
Hà Nội, Phú Thọ, Thái 
Nguyên, Hải Dương, 

Bình Định
Hỗ trợ giáo dục và giao lưu  văn hoá Sim Sang Joon



167
Korea Center for United 
Nations Human Rights 

Policy
KOCUN Hàn Quốc Hoạt động 190/CNV-HĐ 18/10/2022 Hải Phòng, Cần Thơ

Hỗ trợ phụ nữ kết hôn với người Hàn 
Quốc và trẻ em Hàn - Việt

Lee Huyn Jung

168
Korea Food for the Hungry 

International
KFHI Hàn Quốc Hoạt động 49/CNV-HĐ 29/4/2022

Bắc Ninh, Bắc Giang, 
Quảng Nam, Thái 

Nguyên, Phú Thọ, Bắc 
KạnTP. Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai và Lạng Sơn

Hỗ trợ hoạt động tình nguyện trong 
lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng 
đồng, đào tạo nghề và bảo trợ trẻ em

PARK SUNJONG

169
Korea International 

Volunteer Organization                   
KVO Hàn Quốc Hoạt động 271/CNV-HĐ 06/3/2022 Tp. Hồ Chí Minh Đào tạo dạy nghề Shin Seon Young

170
Korea Technology 
Commercialization 

Association
KTCA Hàn Quốc Hoạt động 345/CNV-HĐ 16/02/2025 Nghệ An

Hỗ trợ bảo trợ trẻ em (không bao gồm 
vấn đề con nuôi), hỗ trợ tư vấn quản 
lý công nghệ và phát triển nhân lực

Han Sang Won

171
Korean Foundation for 

World Aid
KFWA Hàn Quốc Hoạt động 390/CNV-HĐ 19/4/2023 Vĩnh Long

Bảo trợ trẻ em , xây dựng trường mẫu 
giáo và dạy tiếng Hàn Quốc

KIM DEOK KYU

172
Korean Society for Service 

in Asia
KSSA Hàn Quốc Hoạt động 214/CNV-HĐ 26/11/2022 Vĩnh Long

Hỗ trợ phát triển cộng đồng và giao 
lưu văn hóa

Kim Deok Kyu

173
Korea-Vietnam Peace 

Foundation
KVPF Hàn Quốc Hoạt động 445/CNV-HĐ 06/5/2025

Bình Định, Phú Yên, 
Quảng Nam, Quảng 

Ngãi và thành phố Hồ 
Chí Minh

Cấp học bổng, hỗ trợ cơ sở vật chất 
giáo dục, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, 
giao lưu văn hóa và hỗ trợ phát triển 
nông thôn

Kwon Hyunwoo

174 La Bonne Etoile Pháp Hoạt động 503/CNV-HĐ 02/8/2025
Bà Rịa-Vũng Tàu, Băc 
Kạn, Hà Nội, TP. Hồ 

Chí Minh

Hỗ trợ về y tế, giáo dục và lương thực 
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Thị Thu 
Nguyên

175 L'Appel Pháp Hoạt động 112/CNV-HĐ 23/5/2022
Lâm Đồng và TP. Hồ 

Chí Minh

Trợ giúp y tế cho trẻ em, trao học 
bổng, hỗ trợ đào tạo về tin học và 
ngoại ngữ

Pascale GUIMARD

176
Leftovers Love Sharing 

Community
LLSC Hàn Quốc Hoạt động 42/CNV-HĐ 15/7/2022 Tp. Hồ Chí Minh Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Kim Young Kwan

177 Legacy Charities, Inc. Mỹ Hoạt động 443/CNV-HĐ 14/3/2025
Ninh Thuận, TP. Hồ 

Chí Minh và An Giang

Chăm sóc y tế cho trẻ mồ côi, goá 
phụ, người già neo đơn và người 
khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Douglas Fred Bush

178 Les Amis de Nha Trang ADNs Pháp Hoạt động 33/CNV-HĐ 31/5/2025 Khánh Hòa
Hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn

René Jean Joseph 
Boulanger

179 Les Enfants du Dragon Pháp Hoạt động 30/CNV-HĐ 02/8/2025
Sóc Trăng, Đồng Nai, 
Long An, TP. Hồ Chí 

Minh

Cải thiện sinh kế và hỗ trợ trẻ mồ côi 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Marc de Muynck

180 Les Petits Bouts de Kontum Bỉ Hoạt động 454/CNV-HĐ 05/9/2022 Kon Tum
Hỗ trợ y tế và giáo dục cho trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm 
vấn đề con nuôi)

Jean Pierre De Rouck



181
Library of Vietnam Project, 

Inc
LOVP Mỹ Hoạt động 259/CNV-HĐ 28/10/2023

Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Tây Ninh và Bến 

Tre

Hỗ trợ phát triển cộng đồng Trần Thị Bích Khôi

182 LifeStart Foundation LSF Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 235/CNV-HĐ 15/7/2023
Quảng Nam và Thừa 

Thiên Huế

Phát triển cộng đồng và hỗ trợ trẻ em 
mồ côi (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Karen  Jayne Leonard

183
Love of Vietnam Expressed, 

Inc.
LOVE Mỹ Hoạt động 60/CNV-HĐ 18/5/2025 Đà Nẵng

Hỗ trợ công tác chăm sóc và bảo trợ 
trẻ em (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Nguyễn Ngọc Nhã 
Ca

184 Madison Quaker, Inc. MQI Mỹ Hoạt động 122/CNV-HĐ 20/6/2025 Quảng Ngãi
Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông 
thôn, hỗ trợ sinh kế và cung cấp học 
bổng

Phan Văn Đỗ

185
Mai Nha, la Maison des 

Enfants au Viet Nam
Pháp Hoạt động 396/CNV-HĐ 28/6/2023 Bình Thuận

Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Marc Charlie 
Bernard Andre 
Marie Witlox

186 Mai Vision Mai Vision Bỉ Hoạt động 399/CNV-HĐ 03/7/2023 Đà Nẵng
Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Angelo Caccavale

187
Majlis Kanser Nasional (The 

National Cancer Council)
MAKNA Ma-lai-xi-a Hoạt động 132/CNV-HĐ 20/6/2022 Hà Nội

Hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng 
lực khám, điều trị ung thư

Nguyễn Văn Hải

188 Manabiya Tsubasa Nhật Bản Hoạt động 384/CNV-HĐ 02/3/2023 Ninh Thuận
Hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật và đào tạo 
nguồn nhân lực về kỹ thuật xây dựng

Văn Điều

189 Manos Unidas Tây Ban Nha Hoạt động 102/CNV-HĐ 25/4/2019
Thanh Hóa, Thái 

Nguyên, Quảng Nam, 
Sơn La

Phát triển nông thôn tổng hợp
Ms. Patricia Garrido 

Llamas

190
Medical Education, 

Development of Resources, 
International Exchange

MEDRIX Mỹ Hoạt động 67/CNV-HĐ 04/12/2025
Hà Nội, Thừa Thiên 

Huế
Hỗ trợ y tế và giáo dục

LaRelle Vivian 
Catherman

191
Medical Outreach of 

America
MOA Mỹ Hoạt động 459/CNV-HĐ 27/12/2022

Thừa Thiên Huế và Đà 
Nẵng

Hỗ trợ về giáo dục và y tế
Stephen Roderick 

Mason

192
Médicos Sin Fronteras 

Espana
MSF-E Tây Ban Nha Hoạt động 480/CNV-HĐ 18/8/2023

Đồng Nai, Tây Ninh, 
Long An và TP. Hồ 

Chí Minh

Hỗ trợ nghiên cứu về y tế, cứu trợ 
khẩn cấp

Prince Mathew

193 Medipeace Medipeace Hàn Quốc Hoạt động 269/CNV-HĐ 12/02/2025
Quảng Trị và Quảng 

Nam
Cung cấp trang thiết bị y tế và hỗ trợ 
y tế cho trẻ bị khuyết tật

Shin Sang Moon

194 Mekong Plus France Pháp Hoạt động 149/CNV-HĐ 20/6/2022
Bình Thuận, Ninh 

Thuận và Hậu Giang
Y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng

Kervyn de 
Meerendre (Ecuyer) 
Bernard Raymond R.

195
Mere Isabelle - Urgence 
Humanitaire au Vietnam

Pháp Hoạt động 145/CNV-HĐ 20/6/2022
Bình Dương, Đồng Nai 

và Khánh Hòa

Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn 
và trẻ em mồ côi (không bao gồm vấn 
đề con nuôi)

Maurice Benoit



196 Merry Year International MYI Hàn Quốc Hoạt động 213/CNV-HĐ 26/11/2022 Vĩnh Long
Hỗ trợ phát triển kinh tế, giao lưu văn 
hóa và biến đổi khí hậu

Choi Byoung Gwan

197 Methodist Mission Society MMS Xinh-ga-po Hoạt động 156/CNV-HĐ 03/7/2023 TP. Hồ Chí Minh
Hỗ trợ y tế, cung cấp học bổng cho 
trẻ em nghèo

Sio Tat Ming

198 Milal Heart Foundation MHF Hàn Quốc Hoạt động 363/CNV-HĐ 12/8/2022 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
Cung cấp học bổng, hỗ trợ phẫu thuật 
tim và 1ây dựng nhà tình thương cho 
trẻ em bị bệnh tim

Nguyễn Khánh Linh

199
Mines Victims and 

Clearance Trust 
MiVAC 

Trust
Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 496/CNV-HĐ 11/10/2024 Quảng Trị

Cung cấp nước sạch, cải thiện điều 
kiện sống và vệ sinh cho người nghèo 
và nạn nhân chiến tranh.

Perry Peter Robert

200 Minors (không có) Mỹ Hoạt động 119/CNV-HĐ 20/6/2023
Lai Châu, Điện Biên, 

Hà Giang 

Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Douglas Kurt 
Hulcher

201 Minzoku Forum Minzoku Nhật Bản Hoạt động 36/CNV-HĐ 08/02/2022 Hà Nội
Thúc đẩy giao lưu văn hoá, đào tạo 
dạy nghề cho người khiếm thị

Niimura Sakae

202 Montlucon Saigon Pháp Hoạt động 34/CNV-HĐ 08/02/2025 Đồng Nai
Chăm sóc và giáo dục trẻ em mồ côi 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Rodien Olivier

203 Music for One Foundation M4ONE Hàn Quốc Hoạt động 497/CNV-HĐ 11/10/2024 Tp. Hồ Chí Minh
Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật biểu 
diễn cho người dân có hoàn cảnh khó 
khăn

Dong Kwun Yang

204
New Zealand-Viet Nam 

Health Trust
NZVHT Niu Di Lân Hoạt động 241/CNV-HĐ 28/7/2023 Bình Phước Y tế

John Hendrik 
Morreau

205 Newborns Vietnam Anh Hoạt động 92/CNV-HĐ 25/4/2022
Đà Nẵng, Hà Nội, 

Quảng Nam và Lào Cai
Hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ sơ sinh

SUZANNA 
ELAINE LUBRAN

206
No Ordinary Journey 

Foundation
NOJF Canada Hoạt động 483/CNV-HĐ 31/12/2023

Cần Thơ, Đà Nẵng và 
Hải Phòng

Cung cấp xe lăn
Nguyễn Thị Bích 

Vân

207
Non Profit Organization 

AVENUE
NPO 

Avenue
Nhật Bản Hoạt động 426/CNV-HĐ 06/6/2021 Tuyên Quang

Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển 
khu vực nông thôn

YAMANAKA 
KOICHI

208
Non-Profit Corporation 

Happy Tree
Happy Tree Hàn Quốc Hoạt động 425/CNV-HĐ 06/6/2024 Hải Phòng Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hoá Song Hyung Rok

209
Nonprofit Organization 

International Environmental 
Improvement Organization

NOIEIO Nhật Bản Hoạt động 477/CNV-HĐ 08/7/2023 TP. Hồ Chí Minh
Hướng nghiệp và hỗ trợ đào tạo nghề 
cho người khuyết tật và nạn nhân chất 
độc da cam

Suzuki Hajime

210 Nouvelle Planete NP Thụy Sỹ Hoạt động 180/CNV-HĐ 10/10/2022
Trà Vinh và Quảng 

Nam

Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, người khuyết 
tật, đồng bào dân tộc thiểu số và bảo 
vệ môi trường

Mai Thị Thu Trinh

211 One Heart for Healing OHH Brazil Hoạt động 334/CNV-HĐ 11/02/2024 Bắc Giang Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và giáo dục
Natã Gledison De 

Oliveira

212
OneSky (tên cũ là Half the 

Sky Foundation)
Mỹ Hoạt động 364/CNV-HĐ 08/12/2022

Hải Dương, Đà Nẵng,  
Quảng Nam và Quảng 

Ngãi
Hỗ trợ giáo dục trẻ em

Morgan Hurley 
Lance



213 Orphan Voice OV Mỹ Hoạt động 48/CNV-HĐ 25/3/2022
Đà Nẵng và Quảng 

Nam

Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề con nuôi) và 
cứu trợ khẩn cấp

Anthony Dean 
Brewer

214 Orphans Future Alliance, Inc OrFA Mỹ Hoạt động 224/CNV-HĐ 05/8/2024 Hà Nội
Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Hoang Thai-Anh 
Madison Ngoc

215 Overseas Kids Foundation OKF Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 88/CNV-HĐ 25/4/2025 Phú Thọ
Hỗ trợ sinh kế, giáo dục và y tế cho 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Quốc Đại

216 Pacific Links Foundation PALS Mỹ Hoạt động 01/CNV-HĐ 31/01/2022

Lào Cai, Thừa Thiên 
Huế, An Giang, Đồng 

Tháp,Tiền Giang, 
Quảng Ninh, Nghệ An, 
Đà Nẵng, Vĩnh Long, 
Quảng Bình, Quảng 

Nam, Quảng Trị, 
Quảng Ngãi, Bình 

Định, Thanh Hóa, Hải 
Phòng và TP. Hồ Chí 

Minh

Hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và 
phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

Vương Ngọc Diệp

217 Passerelles Numeriques PN Pháp Hoạt động 146/CNV-HĐ 17/5/2022

Đà Nẵng, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, 

Bình Định và Kon Tum

Hỗ trợ học bổng và đào tạo công 
nghệ thông tin

Võ Hoàng Thùy 
Trang

218 Paws for Compassion PFC Nam Phi Hoạt động 470/CNV-HĐ 10/6/2022 Đà Nẵng Bảo vệ vật nuôi
Kuhn Reinardt 

Rudolf

219
Peacework Development 

Fund, Inc.
PDF Mỹ Hoạt động 448/CNV-HĐ 29/6/2025 Hậu Giang

Cung cấp tình nguyện viên, hỗ trợ 
giáo dục và phát triển nông thông 
tổng hợp

Nguyễn Minh Thùy

220
People, Resoures and 

Conservation Foundation
PRCF Mỹ Hoạt động 20/CNV/HĐ 25/3/2022

Bắc Kạn, Cao Bằng, 
Tuyên Quang và Gia 

Lai

Hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học và 
tài nguyên thiên nhiên

Luis Fernando Potes 
Sanchez

221 Phuc's Fond PF Na-uy Hoạt động 350/CNV-HĐ 11/4/2025
Thừa Thiên Huế và 

Quảng Trị

Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, 
xây dựng nhà tình thương, trao học 
bổng và viện trợ khẩn cấp

Nguyễn Quang Phục

222
Planete Enfants et 

Developpement
EED Pháp Hoạt động 23/CNV-HĐ 11/4/2023

Bình Thuận và TP. Hồ 
Chí Minh

Hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, 
nâng cao năng lực và đẩy mạnh bình 
đẳng giới

Julia Levivier

223 Platypus Inc Platypus Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 307/CNV-HĐ 15/4/2024
Quảng Nam và Hà 

Giang
Cung cấp học bổng và hỗ trợ các 
chương trình tài chính vi mô

Robert Stephen Greer

224
Pousse Pousse: Aidons les 

Enfants du Viet Nam
Pháp Hoạt động 340/CNV-HĐ 17/12/2024 Tiền Giang

Hỗ trợ về y tế và giáo dục cho người 
có hoàn cảnh khó khăn (không bao 
gồm vấn đề con nuôi)

Võ Thị Khoái



225 Project BOM Hàn Quốc Hoạt động 392/CNV-HĐ 17/4/2023 Thanh Hóa Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng Lee JUHYEON

226 Project Vietnam Foundation PVF Mỹ Hoạt động 221/CNV-HĐ 31/12/2022
Hà Nội,  Tp. Hồ Chí 

Minh 
Đào tạo chuyên môn y tế và khám 
chữa bệnh từ thiện

Kieu Quynh Dinh

227 Projects Abroad Anh Hoạt động 05/CNV-HĐ 08/6/2022 Hà Nội Cung cấp tình nguyện viên
Mogamat Riyaad 

Herman

228
Public Interest Foundation 

Minsai Center
EDF-

JAPAN
Nhật Bản Hoạt động 324/CNV-HĐ 11/8/2018 Đồng Nai, Thái Bình Giáo dục và đào tạo

Nghiêm Thị Cẩm 
Vân

229
Regional Community 

Forestry Training Center for 
Asia and the Pacific

RECOFTC Thái Lan Hoạt động 13/CNV-HĐ 31/01/2025

Hà Nội, Hòa Bình, Lào 
Cai, Nghệ An, Quảng 
Nam, Quảng Trị, Sơn 

La và Thanh Hóa

Hỗ trợ quản lý rừng và bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên bền vững

Lý Thị Minh Hải

230
Rehabilitation International 

Korea
Hàn Quốc Hoạt động 266/CNV-HĐ 17/11/2020 Hà Nội Hỗ trợ người khuyết tật Moung Ha You

231 Rencontres du Vietnam Pháp Hoạt động 136/CNV-HĐ 20/6/2025

Bình Định, Hà Nội, 
Nghệ An, Quảng Bình, 
Thừa Thiên Huế, Lâm 

Đồng và Đà Nẵng

Hỗ trợ trao đổi khoa học, giáo dục, 
văn hóa và cấp học bổng

Trần Thanh Vân

232 Resources for Health Equity RHE Mỹ Hoạt động 322/CNV-HĐ 07/8/2021

Cao Bằng, Sơn La, 
Thái Nguyên, Phú Thọ, 
Hà Nội, Thái Bình và 

Nam Định

Hỗ trợ phát triển y tế Lê Nhân Phượng

233 Resurge International Mỹ Hoạt động 387/CNV-HĐ 13/3/2023

Hà Nội, Thừa Thiên 
Huế, Ninh Thuận, 

Quảng Ngãi và TP. Hồ 
Chí Minh

Hỗ trợ phát triển y tế Beverly Ruth Kent

234
Reuse Everything Intitute, 

Inc.
REII Mỹ Hoạt động 428/CNV-HĐ 23/7/2021 Đà Nẵng

Giảm thiểu và tái sử dụng rác thải, hỗ 
trợ giảm nghèo

Van Anh Nguyen Le

235
Rice of Love Sharing 

Movement Headquarters
Hàn Quốc Hoạt động 436/CNV-HĐ 18/10/2021

An Giang, Bà Rịa 
Vũng Tàu, Bình 

Phước, Đồng Nai, 
Quảng Nam, và Vĩnh 

Long

Hỗ trợ người già và trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn

Lee Chung Keun

236 Rima Foundation Limited RIMA Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 490/CNV-HĐ 23/6/2025 Bạc Liêu
Cung cấp học bổng, hỗ trợ xây nhà, 
hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn

Amir Sabermanesh

237
Rock Paper Scissors 

Children's Fund
RPS Mỹ Hoạt động 240/CNV-HĐ 28/7/2023

Khánh Hòa và Thừa 
Thiên Huế

Hỗ trợ cộng đồng và giáo dục Huỳnh Quốc Thắng

238 Roots of Peace ROP Mỹ Hoạt động 25/CNV-HĐ 31/5/2022

Hà Nội, Quảng Trị, 
Quảng Bình, Quảng 
Nam và Thừa Thiên 

Huế

Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn

Tucker Gary Kuhn



239
Rotary Club of Mosman 

Incorporated
RCM Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 253/CNV-HĐ 06/10/2020

Hà Nội, Thái Bình, 
Nam Định và Thừa 

Thiên Huế

 Cung cấp xe lăn cho người khuyết tật 
và khám chữa bệnh từ thiện

 Danny Low

240 S.O.S. Missionario I-ta-li-a Hoạt động 472/CNV-HĐ 06/10/2023 Bắc Ninh
Hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng 
cho người khuyết tật dựa vào cộng 
đồng

Lorenzo 
Pierdomenico

241

Sao Bien - Room for 
Education (Verein zur 

Förderung der Bildung in 
Entwicklungsländern 

Ostasiens)

Sao Bien - 
Room for 
Education

Áo Hoạt động 507/CNV-HĐ 23/8/2025

Sơn La, Điện Biên, Lai 
Châu, Hà Giang, Nghệ 
An, Quảng Trị, Quảng 

Nam, Đắk Nông và 
Đồng Nai

Hỗ trợ về giáo dục
Nguyễn Thanh Mai

242
Sarang Global Friends 

Association Inc.
SGF Hàn Quốc Hoạt động 465/CNV-HĐ 22/4/2022 Hà Nội, Lâm Đồng

Hỗ trợ giáo dục đặc biệt, hỗ trợ người 
khuyết tật và người nghèo

Choi Young Sook

243 Seed to Table
Seed to 
Table

Nhật Bản Hoạt động 37/CNV-HĐ 28/3/2025 Đồng Tháp Phát triển nông thôn tổng hợp Ino Mayu

244
Service and Reconciliation 

Foundation Inc.
SRF Mỹ Hoạt động 449/CNV-HĐ 28/6/2022

Hà Nội, Nghệ An, Hà 
Tĩnh và Quảng Bình

hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, giáo 
dục nâng cao nhận thức người dân về 
hậu quả bom mìn và vật liệu chưa nổ 
và bảo tồn các giá trị lịch sử

Thomas Eugene 
Wilber

245 Shinnyo-en Shinnyo-en Nhật Bản Hoạt động 199/CNV-HĐ 18/10/2022
Hà Nội, Hưng Yên, 
Hải Dương và Nam 

Định.

Cung cấp học bổng, hỗ trợ xây dựng 
trường học

 Matsunaga Atsushi

246
Siloam Christian Ministries 

Limited
Anh Hoạt động 431/CNV-HĐ 08/10/2024

Quảng Nam và Đà 
Nẵng

Hỗ trợ học bổng, y tế, bảo trợ xã hội
Nguyễn Phan Liên 

Hà

247
Singapore International 

Foundation
SIF Xinh-ga-po Hoạt động 198/CNV-HĐ 18/10/2021

Hà Nội, Tp. Hồ Chí 
Minh

Y tế, giáo viên tình nguyện Chan Ek Liang

248
Slovak - Vietnam Chamber 

of Commerce
SVCC Xlô-va-ki-a Hoạt động 08/CNV-HĐ 31/01/2022

Hà Nội, Hà Giang, Yên 
Bái, Vĩnh Phúc, Thái 
Nguyên, Nghệ An, 
Quảng Bình, Quảng 
Trị, TP. Hồ Chí Minh

Hỗ trợ đào tạo, học bổng và trao đổi 
văn hóa, thể thao du lịch, xúc tiến 
thương mại

Lương Văn Tân

249 Smile Train, Inc. Mỹ Hoạt động 164/CNV-HĐ 07/11/2022

Hà Nội, Thanh Hóa, 
Nghệ An, Thừa Thiên 
Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Ngãi, Đắk Nông, TP. 
Hồ Chí Minh và Cần 

Thơ

Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí Nguyễn Trí Dũng



250
Social Assistance Programe 

for Vietnam
SAP-VN Mỹ Hoạt động 148/CNV-HĐ 20/6/2025

Cao Bằng, Tuyên 
Quang, Thái Nguyên, 
Hà Nội, Ninh Bình, 
Thanh Hóa, Quảng 

Nam, Khánh Hòa, TP. 
Hồ Chí Minh, Đồng 
Tháp, Cần Thơ, An 
Giang, Trà Vinh và 

Bạc Liêu

Giúp đỡ trẻ khuyết tật, mồ côi (không 
bao gồm vấn đề con nuôi)

Lê Duy Linh

251
Social Welfare Corporate 

Pyeong-Ahn Milal Welfare 
Foundation

PAMWF Hàn Quốc Hoạt động 191/CNV-HĐ 18/10/2022 Vĩnh Phúc
Bảo trợ xã hội và hỗ trợ trang thiết bị 
giáo dục

JANG DU YOUNG

252
Société de Coopération pour 

le Developpement 
International

SOCODEV
I

Canada Hoạt động 61/CNV-HĐ 25/7/2022

Hà Nội, Lâm Đồng, 
Bình Thuận, Ninh 
Thuận, TP. Hồ Chí 

Minh, Bến Tre và Sóc 
Trăng

Hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực 
cho các hợp tác xã

Gaby Breton

253
Society of Petroleum 

Engineers
SPE Hà Lan Hoạt động 125/CNV-HĐ 20/6/2022

Hà Nội, Bà Rịa-Vũng 
Tàu và TP. HCM

Trao đổi kiến thức và kỹ thuật trong 
lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, trao học 
bổng, hỗ trợ từ thiện và nhân đạo

John Edward Hugh 
Sykes

254
Solidaritätsdienst-
international e.V.

SODI Đức Hoạt động 79/CNV-HĐ 09/9/2022
Yên Bái, Nghệ An, 

Quảng Bình và Thừa 
Thiên Huế

Hỗ trợ phát triển kinh tế, môi trường 
và phát triển cộng đồng

Martin Voigt

255 Solidarities Jenesses Pháp Hoạt động 282/CNV-HĐ 10/12/2020

Quảng Ninh, Thái 
Nguyên, Đồng Tháp, 
Đà Nẵng, Hải Phòng, 

Hải Dương, Nam Định, 
Bến Tre, Phú Yên, Hà 
Nội, Hà Nam, Nghệ 

An, Bạc Liêu, Lào Cai, 
TP. Hồ Chí Minh

Cung cấp tình nguyện viên, phát triển 
cộng đồng

Đỗ Thị Phúc

256 Solidarity with Migrants SOMI Hàn Quốc Hoạt động 228/CNV-HĐ 26/5/2023 Bình Định Hỗ trợ giáo dục Joeng Gue Sun

257
Soliété d'Études et de Soins 
pour les Enfants Paralysés et 

Polymalformés
SESEP Pháp Hoạt động 446/CNV-HĐ 27/6/2022 Kiên Giang

Đào tạo về y tế và hỗ trợ chăm sóc trẻ 
khuyết tật

Monod Broca 
Martine



258
SOS - Kinderdorf 

International
SOS KDI Áo Hoạt động 501/CNV-HĐ 14/6/2025

Bến Tre, Bình Định, 
Cà Mau, Đà Nẵng, 

Điện Biên, Gia Lai, Hà 
Nội, Hải Phòng, Khánh 
Hòa, Lâm Đồng, Nghệ 
An, Phú Thọ, Quảng 

Bình, Thái Bình, 
Thanh Hóa, Thừa 

Thiên Huế, Tp. Hồ Chí 
Minh

Hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo 
dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đỗ Tiến Dũng

259
SOS Enfants des Rues du 

Vietnam
Thụy Sỹ Hoạt động 320/CNV-HĐ 29/6/2022

Điện Biên, TP. Hồ Chí 
Minh và Vĩnh Long

Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Dương Nguyên 
Tường

260 Sourires du Mekong Pháp Hoạt động 405/CNV-HĐ 22/8/2020 Cần Thơ
Hỗ trợ trẻ em và người dân có hoàn 
cảnh khó khăn (không bao gồm vấn 
đề nuôi con)

Phạm Thái Minh

261
Southeast Asian Orphan 

Foundation
SEAOF Mỹ Hoạt động 158/CNV-HĐ 07/3/2025

Vĩnh Long, Bến Tre và 
Hậu Giang

Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

John Micheal 
Roberts

262 Special Olympics SO Mỹ Hoạt động 323/CNV-HĐ 16/7/2021
Hà Nội, Thừa Thiên 

Huế, Đà Nẵng và TP. 
HCM

Hỗ trợ người lớn và trẻ em bị thiểu 
năng trí tuệ tham gia vào hoạt động 
thể chất và các hoạt động cộng đồng; 
tổ chức tham gia thi đấu thể thao khu 
vực Châu Á- Thái Bình Dương và thế 
giới

Ngô Tiến Dũng

263 Steady Footsteps, Inc. Mỹ Hoạt động 130/CNV-HĐ 20/6/2025 Đà Nẵng Y tế/phục hồi chức năng
Virginia Mary 

Lockett

264 Stichting Agriterra N/A Hà Lan Hoạt động 410/CNV-HĐ 27/12/2023

Hà Nội, Nam Định, 
Quảng Ninh, Quảng 

Nam, Bình Phước, Đắk 
Lắk, Đà Nẵng, Thừa 

Thiên Huế, Bắc Ninh, 
Bến Tre, Bình Thuận, 
Gia Lai, Hải Dương, 
Thái Nguyên và Trà 

Vinh

Nâng cao năng lực hoạt động của các 
hợp tác xã

Lê Thị Thu Hiền

265 Stichting CNV Internationaal
CNV 

Internationa
al

Hà Lan Hoạt động 420/CNV-HĐ 10/4/2024

Hà Nội, Hưng Yên, 
Đồng Nai, Đà Nẵng, 

Hải Dương, Thái Bình, 
Thừa Thiên Huế và Tp. 

Hồ Chí Minh

Giảm nghèo thông qua việc mang lại 
việc làm bền vững cho người lao động

Nguyễn Thị Hải Yến



266
Stichting IDH Trade 

Initiative
IDH Hà Lan Hoạt động 346/CNV-HĐ 28/3/2022

Tuyên Quang, Phú 
Thọ, Yên Bái, Hà Nội, 
Nghệ An, Thừa Thiên 

Huế, Gia Lai, Kon 
Tum, Đắk Lắk, Đắk 

Nông, Lâm Đồng, Bình 
Phước, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, 
Trà Vinh, Tiền Giang, 
Cà Mau, Sóc Trăng và 

Cần Thơ

Hỗ trợ phát triển bền vững thông qua 
thúc đẩy thương mại bền vững và bảo 
vệ môi trường

Huỳnh Tiến Dũng

267 Sunflower Mission SM Mỹ Hoạt động 24/CNV-HĐ 02/8/2025

Phú Yên, Kiên Giang, 
Đồng Tháp, Thừa 
Thiên Huế, Quảng 

Ngãi, Lâm Đồng, Bình 
Phước, Quảng Nam và 

Quảng Trị

Hỗ trợ giáo dục Đào Nhật Tuấn

268
Sunny Korea Welfare 

Foundation
Sunny 
Korea

Hàn Quốc Hoạt động 39/CNV-HĐ 08/02/2025 Hà Nội, Đà Nẵng
Hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em, cấp 
học bổng và hỗ trợ giảng dạy 
Teakwondo

Dae Ki Moon

269
SWIM VIETNAM (BƠI 

VIỆT NAM)
Anh Hoạt động 172/CNV-HĐ 18/7/2022 Quảng Nam Hỗ trợ đào tạo, tập huấn về bơi lội Joanne Stewart

270
Taiwan - Vietnam Economic 

Culturai & Educational 
Development Association

TVECEDA
Trung Quốc 
(Đài Loan)

Hoạt động 458/CNV-HĐ 07/11/2022
TP. Hồ Chí Minh, 

Đồng Tháp, Long An 
và Bến Tre

Hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh 
tế, thương mại, du lịch, giáo dục, 
khoa học kỹ thuật.

Wu Pin Chen

271
Taiwan Fund for Children 

and Families
TFCF

Trung Quốc 
(Đài Loan)

Hoạt động 251/CNV-HĐ 06/10/2023
Hà Nội, Hòa Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
Bảo trợ trẻ em và phát triển cộng đồng Emi Losing

272 Teresa Charities, Inc (không có) Mỹ Hoạt động 178/CNV-HĐ 13/9/2023
Cần Thơ, Thừa Thiên 
Huế, TP. Hồ Chí Minh

Hỗ trợ giáo dục và trợ giúp người có 
hoàn cảnh khó khăn

Ngô Kim Việt

273 Terre des Hommes Germany TdH-G Đức Hoạt động 160/CNV-HĐ 05/7/2022
Lạng Sơn, Thanh Hóa, 

Lâm Đồng, Bình 
Thuận và TP. HCM

Chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo, 
bảo vệ môi trường, giúp đỡ trẻ khuyết 
tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Nguyễn Tế Thế

274 Terres Natales Var Vietnam Pháp Hoạt động 262/CNV-HĐ 11/11/2020 Hà Nội
Hỗ trợ giáo dục và phát triển nông 
thôn tổng hợp

Simone Alberte 
Martin

275 Thanh Loc Project Inc. TLP Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 451/CNV-HĐ 15/8/2022 Kiên Giang, Hậu Giang
Hỗ trợ các hoạt động tình nguyện xây 
nhà cho người nghèo, nâng cấp 
trường học và hỗ trợ học bổng

Rodney Frederick 
Stone



276 The Compassion Flower TCF Mỹ Hoạt động 202/CNV-HĐ 18/10/2022 Thừa Thiên Huế
Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 
giáo dục, sinh kế, bảo vệ môi trường 
và viện trợ khẩn cấp

Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

277 The Corea Peace 3000 Hàn Quốc Hoạt động 473/CNV-HĐ 08/7/2023 Cà Mau
Hỗ trợ xây dựng cầu giao thông và 
nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Thanh Hùng

278
The Development of 

Vietnam Endeavors Fund
The DOVE 

Fund
Mỹ Hoạt động 114/CNV-HĐ 23/5/2025

Quảng Trị và Thừa 
Thiên Huế

Hỗ trợ giáo dục, cung cấp nước sạch, 
chăm sóc sức khỏe ban đầu, hỗ trợ 
người khuyết tật và các đối tượng yếu 
thế

Nguyễn Khắc Dõ

279
The German Caritas 

Association
Caritas-G Đức Hoạt động 317/CNV-HĐ 28/02/2025

Hà Nội, Đà Nẵng, 
Quảng Trị, Thừa Thiên 

Huế và TP. Hồ Chí 
Minh

Hỗ trợ về các mặt y tế, giáo dục, đào 
tạo nghề và xã hội cho người khuyết 
tật

Peter Neher

280 The Happiness Foundation Hàn Quốc Hoạt động 500/CNV-HĐ 03/3/2025 Hà Nội
Hỗ trợ đào tạo nhân lực về doanh 
nghiệp xã hội

Choi Joo Il

281
The International Center for 

Tropical Agriculture
CIAT Cô-lôm-bi-a Hoạt động 488/CNV-HĐ 08/6/2024

Bạc Liêu, Bình Định, 
Cà Mau, Cần Thơ, Đà 
Nẵng, Đồng Nai, Đắk 
Lắk, Đắk Nông, Gia 

Lai, Hà Nội, Hà Tĩnh, 
Khánh Hòa, Lâm 

Đồng, Lào Cai, Quảng 
Bình, Sóc Trăng, Sơn 
La, Tây Ninh,Tuyên 

Quang, Yên Bái

Phát triển nông nghiệp, biến đổi khí 
hậu và bảo vệ môi trường, phát triển 
nông thôn

Sabine Olivia B. 
Douxchamps 

282 The Library Project TLP Mỹ Hoạt động 90/CNV-HĐ 25/4/2025
An Giang, Vĩnh Long, 

TP. Hồ Chí Minh
Thư viện Thomas Stader

283
The Public Interest 

Incorporated Association 
"Ginreikai"

GINREIKA
I

Nhật Bản Hoạt động 462/CNV-HĐ 26/02/2023 Tp. Hồ Chí Minh
Hỗ trợ người khuyết tật (dạy giọng 
nói thay thế cho người cắt thanh quản)

Masanori Matsuyama

284

The Regents of the 
University of California 

(Tên sử dụng ở Việt Nam: 
University of California, 

San Francisco)

UCSF Mỹ Hoạt động 153/CNV/HĐ 07/3/2022
Hà Nội và TP. Hồ Chí 

Minh

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 
nghiên cứu phòng chống lao và 
HIV/AIDS

Phan Thị Thu Hà

285 The Vietnam Foundation VNF Mỹ Hoạt động 239/CNV-HĐ 28/7/2023
Hà Nội và TP. Hồ Chí 

Minh
Hỗ trợ phát triển giáo dục và hỗ trợ y 
tế cho người khiếm thị

Phạm Đức Trung 
Kiên

286
The Vietnam Scholarship 

Foundation
VNSF Mỹ Hoạt động 234/CNV-HĐ 07/7/2023

An Giang, Hậu Giang, 
Bạc Liêu, Đồng Tháp 
và TP. Hồ Chí Minh

cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Đỗ Thị Đào



287 The Wetter Foundation Thụy Sỹ Hoạt động 135/CNV-HĐ 20/6/2024
Lào Cai, Vĩnh Long, 

Đắk Lắk, Gia Lai
Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giáo 
dục

Hoàng Sơn

288
Three Monkeys Wildlife 

Conservancy 
TMWC Bỉ Hoạt động 492/CNV-HĐ 06/9/2024

Hà Nội, Hòa Bình, 
Ninh Bình, Quảng Bình

Hỗ trợ bảo vệ, bảo tồn động vật 
hoang dã

Govinda-Das Hugo 
Liénart

289
Tổ chức hợp tác giao lưu 

Việt Nam Hokkaido 
Hopeland 

Hokkaido 
Hopeland

Nhật Bản Hoạt động 365/CNV-HĐ 12/10/2019 Lâm Đồng
Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về 
nông nghiệp

HIDEMI SENOO

290 TRELLIS TRELLIS Nhật Bản Hoạt động 407/CNV-HĐ 07/9/2023 Đà Nẵng
Hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và tiếng 
Nhật

Tanaka Natsuki

291
Trinh Foundation Australia 

Limited
TFA Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 10/CNV-HĐ 08/7/2022

Hà Nội, Hải Dương, 
TP. Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng, Thừa Thiên Huế

Hỗ trợ đào tạo trị liệu về ngôn ngữ
Susan Eleanor 

Woodward

292 Turtle Sanctuary Pháp Hoạt động 482/CNV-HĐ 18/8/2023
Hà Nội, Quảng Bình 
và Thừa Thiên Huế

bảo tồn và bảo vệ rùa và các loại giáp 
xác tại Việt Nam

Le Duc Olivier 
Sylvain

293
US-ASEAN Business 

Council
USABC Mỹ Hoạt động 233/CNV-HĐ 07/7/2023

Hà Nội, Cần Thơ, Đà 
Nẵng, Hải Phòng và 

Quảng Ninh

Hỗ trợ phát triển tại Việt Nam, hỗ trợ 
nâng cao năng lực cho các đối tác 
Việt Nam trong việc hợp tác, kinh 
doanh với Mỹ, hỗ trợ chuyển giao 
công nghệ cho Việt Nam

Vũ Tú Thành

294
Verein Hilfe fur 

Vietnam/Susann's Help for 
Children

Thụy Sỹ Hoạt động 186/CNV-HĐ 10/10/2022 Khánh Hòa
Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

Susanne Schupfer

295
Veterans for Peace, Chapter 

160
VFP Mỹ Hoạt động 212/CNV-HĐ 26/11/2023

Hà Nội, Đà Nẵng, 
Thừa Thiên Huế, 

Quảng Trị và TP. Hồ 
Chí Minh

Hỗ trợ cựu chiến binh, nạn nhân chất 
độc da cam

Charles Mathes 
Searcy

296
VIER PFOTEN 

International (Four Paws 
International)

FOUR 
PAWS 

Internationa
l

Áo Hoạt động 397/CNV-HĐ 30/6/2023
Hà Nội, Ninh Bình, 

Quảng Nam

Bảo vệ động vật, nâng cao ý thức về 
bảo vệ môi trường, phúc lợi động vật, 
bao gồm thú cưng (chó, mèo, thú 
cảnh) và động vật trang trại

Gerald Dick 

297
Viet Nam's Children A 
Global Connection, Inc.

VNCGC Mỹ Hoạt động 312/CNV-HĐ 28/5/2024 Lạng Sơn
Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Bonnie Jean Garner

298
VietHope, Inc. ( tên đăng ký 
cũ là Viethope Incorporation)

VietHope Mỹ Hoạt động 444/CNV-HĐ 26/4/2022
Thừa Thiên Huế, TP. 
Hồ Chí Minh và Cần 

Thơ
Cấp học bổng, phát triển giáo dục Lê Phú Đông

299 Vietnam Children's Fund VCF Mỹ Hoạt động 467/CNV-HĐ 13/8/2022 Khánh Hòa và Long An Hỗ trợ xây dựng trường học
Samuel Christopher 

Russell



300
Vietnam Educational and 

Social assistance Foundation
VESAF, 

NFP
Mỹ Hoạt động 416/CNV-HĐ 02/8/2024

Tiền Giang, Thừa 
Thiên Huế, Đà Nẵng, 
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà 

Mau, Hậu Giang, 
Quảng Nam và Sóc 

Trăng

Hỗ trợ phát triển giáo dục, phát triển 
nông thôn tổng hợp và cứu trợ khẩn 
cấp

Trương Trọng Khánh

301
Vietnam Health Education 

and Literature Projects
VNHELP Mỹ Hoạt động 285/CNV-HĐ 19/12/2023

Cần Thơ, Đà Nẵng, 
Đồng Nai, Kiên Giang, 
Lâm Đồng, Nam Định, 
Thừa Thiên Huế, Hà 

Nội, Thanh Hóa, Đồng 
Tháp, Sơn La và TP. 

Hồ Chí Minh

Trợ giúp về giáo dục, y tế (không bao 
gồm vấn đề con nuôi)

Đỗ Anh Thư

302
Vietnam les Enfants de la 

Dioxine
VNED Pháp Hoạt động 250/CNV-HĐ 23/9/2017

Hưng Yên, Vĩnh Phúc, 
Nam Định, Hà Nội, 

Bắc Giang, Quảng Trị, 
Hải Phòng, Hà Nam, 

Ninh Thuận, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Lâm 

Đồng, Hòa Bình, Ninh 
Bình, Gia Lai, An 
Giang, TP. Hồ Chí 

Minh, Vĩnh Long, Phú 
Thọ và Bến Tre

Bảo trợ xã hội, trao học bổng, tín 
dụng vi mô và hỗ trợ nạn nhân chất 
độc da cam

Tạ Thị Thịnh

303
Vietnam Medical Assistance 

Program
VNMAP Mỹ Hoạt động 44/CNV-HĐ 04/11/2022 Tiền Giang Hỗ trợ chăm sóc y tế

Nguyễn Thị Xuân 
Lan

304
Vietnam Veterans of 

California, Inc
VVC Mỹ Hoạt động 98/CNV-HĐ 02/5/2025 Hòa Bình Hỗ trợ phát triển nông thôn tổng hợp Lê Thị Ngọc Anh

305
Vietnam Viral Hepatitis 

Alliance
VVHA Mỹ Hoạt động 403/CNV-HĐ 07/12/2023

Cần Thơ, Đồng Nai và 
TP. Hồ Chí Minh

Nâng cao năng lực đối tác và nghiên 
cứu, hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho 
bệnh nhân viêm gan B và C tại Việt 
Nam

Lê Ngọc Anh

306
Vietnamese American 

Humane Charity
VAHC Mỹ Hoạt động 460/CNV-HĐ 03/3/2024 Bến Tre Y tế, giáo dục và hỗ trợ người nghèo Nguyễn Thị Phấn

307
Vietnamesisch-Deutsche 

Brücke e.V.
VDB e.V. Đức Hoạt động 484/CNV-HĐ 09/3/2024

Gia Lai và Tp. Hồ Chí 
Minh

Hỗ trợ nâng cao năng lực về y tế Lê Mạnh Hùng

308
Villa of Hope Femin 

Foundation
VHFF Nhật Bản Hoạt động 475/CNV-HĐ 08/7/2022 Đà Nẵng

Hỗ trợ giáo dục, dạy nghề cho thanh 
thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

Takeuchi Midori

309 Vision Care Hàn Quốc Hoạt động 187/CNV-HĐ 18/10/2022
Đà Nẵng, Hà Giang, 

Thừa Thiên Huế

Khám chữa bệnh miễn phí, cung cấp 
trang thiết bị y tế và hỗ trợ đào tạo 
nguồn nhân lực

Kim Ji Huyn



310 VN Smiles Organisation Ltd VNSO Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 352/CNV-HĐ 19/4/2022  Đăk Lắc, Lâm Đồng

Hỗ trợ khám và chữa nha khoa miễn 
phí, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn (không bao gồm vấn đề con 
nuôi)

BÙI XUÂN VIỆT

311 VNH Foundation Thụy Sỹ Hoạt động 389/CNV-HĐ 21/4/2020 Hà Nội và Đà Nẵng
Hỗ trợ đào tạo về y tế, hỗ trợ trẻ 
khuyết tật và trẻ em đường phố 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Pia Vontobel

312 Volunteers for Education VFE Thụy Sỹ Hoạt động 411/CNV-HĐ 17/02/2024 Điện Biên
Hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ nâng cao năng 
lực cán bộ y tế và cung cấp trang thiết 
bị y tế

Nguyễn Huyền 
Phương

313 Volunteers for Peace VFP Mỹ Hoạt động 232/CNV-HĐ 23/6/2023
Hà Nội, Hải Dương, 

Bắc Giang, Hòa Bình, 
Lào Cai và Vĩnh Phúc

Trao đổi tình nguyện viên và phát 
triển cộng đồng

Đôn Tuấn Phương

314 War Legacies Project WLP Mỹ Hoạt động 252/CNV-HĐ 10/6/2023
Quảng Nam, Thừa 

Thiên Huế

Phát triển cộng đồng và giúp đỡ các 
đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 
(không bao gồm vấn đề con nuôi)

Susan Marie 
Hammond

315
Water Safety Vietnam 

Limited
WSV Ô-xtơ-rây-li-a Hoạt động 441/CNV-HĐ 13/02/2022

Bà Rịa - Vũng Tàu, TP 
Hồ Chí Minh và Vĩnh 

Long

Giáo dục và đào tạo về kỹ năng an 
toàn dưới nước.

PAMELA DIANNE 
O’REILLY

316 We Bloom WEBL Mỹ Hoạt động 485/CNV-HĐ 15/3/2023
Đà Nẵng, Quảng Bình 

và Quảng Trị
Hỗ trợ phát triển giáo dục Diem Thi Ngoc Bui

317 World Animal Protection Anh Hoạt động 110/CNV-HĐ 28/9/2023

Hà Nội, Bình Dương, 
TP. Hồ Chí Minh, 

Nghệ An, Đà Nẵng và 
Tiền Giang 

Hỗ trợ giám sát gấu nuôi nhốt, tăng 
cường nhận thức về bảo vệ gấu và 
cứu trợ khẩn cấp vật nuôi, hỗ trợ một 
số hoạt động về bảo vệ động vật 
hoang dã

Gilbert Roland 
Merilles Sape

318 World Energy Council WEC Anh Hoạt động 455/CNV-HĐ 15/10/2022 Hà Nội
Hỗ trợ phát triển năng lượng và bảo 
vệ môi trường

Nguyễn Thị Thanh 
Thúy

319 World Share Corporation
World 
Share

Hàn Quốc Hoạt động 336/CNV-HĐ 17/11/2024
Lào Cai, TP. Hồ Chí 
Minh, Bình Thuận, 

Lâm Đồng, Quảng Bình
Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ sinh kế Jung Dae Hoon

320 World Together WT Hàn Quốc Hoạt động 128/CNV-HĐ 20/6/2022
Hà Nội, TP. Hồ Chí 

Minh, Thanh Hóa
Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn

Seong Ki Heon

321
Worldwide Orphans 

Foundation
WWO Mỹ Hoạt động 143/CNV-HĐ 20/6/2022

Hà Nội, TP. Hồ Chí 
Minh, Hưng Yên, Vĩnh 
Long, Cần Thơ, Long 

An, Bến Tre, Đồng Nai 
và Phú Yên

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp 
đỡ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn (không bao gồm vấn 
đề con nuôi)

Ngô Thị Thùy

322 Xuan Les Enfants de l'Avenir Pháp Hoạt động 296/CNV-HĐ 09/02/2023 Đà Nẵng và Kon Tum
Cấp học bổng, xây nhà tình thương và 
trường học

Legrand Blandine 
Denise Jeanne Marie



323 ZENO Shoune Bokujo ZENO Nhật Bản Hoạt động 476/CNV-HĐ 08/7/2022 Đà Nẵng
Hỗ trợ giáo dục, dạy nghề cho trẻ 
khuyết tật và trẻ mồ côi, nâng cao kỹ 
năng nghiệp vụ cho giáo viên.

Hoshimaru Shugo

324 Zoo Leipzig GmbH N/A Đức Hoạt động 341/CNV-HĐ 22/01/2025
Ninh Bình và Hải 

Phòng
Bảo tồn các loài động vật hoang dã

Radoslaw Maciej 
Ratajszczak


